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1 20003003 Bùi Văn Biên Nam 06/08/80 Hà Nam Ninh 2006 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

2 20003012 Lê Văn Chánh Nam 22/08/81 Quảng Ngãi 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

3 20003022 Lê Ngô Nhật Duy Nam 23/09/82 Bến Tre 2007 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

4 20003024 Nguyễn Thái Dương Nam 20/11/81
Hòa Thành-

Tây Ninh
2006 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

5 20003025 Trần Đại Dương Nam 31/05/81 Dak Lak 2007 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

6 20003028 Tạ Dũng Nam 28/01/81 Quảng Ngãi 2007 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

7 20003054 Nguyễn Văn Khoa Nam 77//77 Bến Tre 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

8 20003064 Lê Văn Liêu Nam 28/08/82
Đầm Dơi - 

Minh Hải
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

9 20003067 Nguyễn Xuân Lộc Nam 21/08/82 Kiên Giang 2007 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

10 20003069 Trần Đức Lợi Nam 20/07/81
Thạnh An, 

Hậu Giang
2006 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

11 20003078 Trần Xuân Nhật Nam 25/03/82
Thừa Thiên -

Huế
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

12 20003100 Lê Minh Thiện Nam 10/03/82 An Giang 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy
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13 20003106
Nguyễn 

Quang
Thắng Nam 02/11/80 Bình Định 2007 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

14 20003115 Bùi Minh Tiến Nam 15/06/81
Đầm Dơi- 

Minh Hải
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

15 20003133 Nguyễn Thanh Tùng Nam 20/01/82 Bến Tre 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

16 20003147 Tống Hoàng Vũ Nam 30/05/81
Đầm Dơi-

Minh Hải
2006 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

17 20004005 Phùng Đức An Nam 28/12/81 Hà Bắc 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

18 20004032 Hồ Ngọc Châu Nữ 14/06/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

19 20004050 Nguyễn Quốc Cường Nam 15/12/82 Trà Vinh 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

20 20004076 Võ Thị Anh Đào Nữ 13/04/81
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

21 20004078 Đỗ Quang Đạt Nam 22/04/82 Bắc Ninh 2007 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

22 20004080
Phan Thanh 

Quốc
Đạt Nam 18/12/80 Đồng Nai 2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

23 20004096 Lê Quang Hiếu Nam 27/04/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

24 20004110 Phạm Quốc Huy Nam 22/08/80
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

25 20004120 Đoàn Việt Hưng Nam 20/09/81
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

26 20004130 Tạ Thị Thùy Hương Nữ 16/02/81 Quảng Ngãi 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

27 20004173 Nguyễn Kim Khôi Nam 12/09/82
Tp.Hồ Chí 

Minh
2008 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



28 20004181 Đặng Thị Lan Nữ 07/11/80 Thanh Hóa 2007 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

29 20004182
Lê Thị 

Phương
Lan Nữ 06/03/82

Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

30 20004186 Lê Nhật Linh Nam 07/07/82 Tây Ninh 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

31 20004193
Dương Thị 

Ngọc
Loan Nữ 22/08/82

Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

32 20004195
Nguyễn 

Hoàng
Long Nam 25/09/81 Hà Nội 2009 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

33 20004217 Lý Lê Hải Minh Nam 13/02/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

34 20004220 Ngụy Văn Minh Nam 16/01/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

35 20004223
Nguyễn Thị 

Thùy
My Nữ 24/11/82 Đaklak 2006 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

36 20004234
Nguyễn Thị 

Thanh
Nga Nữ 15/02/81 Phú Yên 2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

37 20004252 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 20/06/81 Bến Tre 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

38 20004253 Vũ Thị Thùy Ngân Nữ 28/03/80 DakLak 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

39 20004256
Nguyễn Thụy 

Tuyết
Ngọc Nữ 14/01/81

Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

40 20004275
Phạm Thị 

Kiều
Oanh Nữ 19/07/82

Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

41 20004278 Trần Xuân Phú Nam 24/12/74 Hà Nội 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

42 20004304 Tô Thanh Phụng Nam 23/01/80
Vĩnh Hưng-

Long An
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



43 20004316
Nguyễn Thị 

Tô
Sinh Nữ 06/05/82 Quảng Ninh 2010 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

44 20004327
Đinh Minh 

Phương
Thanh Nữ 09/05/81

Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

45 20004328
Lâm Ngọc 

Duy
Thanh Nam 17/08/82

Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

46 20004346 Kiều Công Thuận Nam 17/08/81
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

47 20004358
Lương Thị 

Hồng
Thảo Nữ 20/08/80 Long An 2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

48 20004369
Nguyễn Thị 

Hồng
Thắm Nữ 29/09/80 Nam Định 2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

49 20004377 Châu Bích Thủy Nữ 22/06/82
Thuận An - 

Sông Bé
2006 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

50 20004389 Nguyễn Thanh Toàn Nam 17/12/79 Bình Thuận 2006 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

51 20004390 Trần Chí Toàn Nam 31/03/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

52 20004397
Huỳnh 

Phương
Trang Nữ 25/12/81

Pleiku-Kon 

Tum
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

53 20004396
Huỳnh Lưu 

Thùy
Trang Nữ 22/02/81

Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

54 10000294 Nguyễn Đặng Nhơn Nam 25/10/79 Đồng Nai 2008 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

55 20004416 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 21/03/81
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

56 20004418 Trần Thị Trân Nữ 10/12/81 Bình Thuận 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

57 20004458
Nguyễn Thị 

Cẩm
Vinh Nữ 23/09/80

Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



58 20004469
Nguyễn Thị 

Tố
Vân Nữ 15/08/82

Mỹ Luông-An 

Giang
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

59 20062049 Nguyễn Văn Thái Nam 10/01/59 CAMPUCHIA 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

60 20063013 Nguyễn Vân Hùng Nam 25/12/66
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

61 20063018 Hồ Văn Phượng Nam 10/01/79 Đà Nẵng 2005 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

62 20063019 Bùi Thanh Sơn Nam 07/11/79
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

63 10000639 Đặng Viết Tường Nam 19/05/81 Phú Khánh 2010 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

64 20063027 Lê Hiếu Trung Nam 29/09/75 Sài Gòn 2006 2000
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy


